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A H M F SỐ CHỮ
15 15 15 55 100

1 162223358 Võ Tuấn Anh K16XDC2 CIE 413 B 9 6.5 7 7.8 7.7 Baíy pháøy Baíy

2 169221589 Lê Ngọc Anh D16XDCB CIE 413 B 9.7 3 5 4.8 5.3 Nàm pháøy Ba

3 178224853 Hoàng Như Bốn T17XDCB CIE 413 B 9 1 7 5 5.3 Nàm pháøy Ba

4 168222771 Hồ Thanh Cao T16XDCB CIE 413 B 7.6 1 4 1 0.0 Khäng

5 168222070 Phan Đình Công T16XDC CIE 413 B 6.6 3 5.5 3 0.0 Khäng

6 168222773 Phạm Văn Đại T16XDCB CIE 413 B 0 0 0 V 0.0 Khäng

7 178223001 Đặng Hữu Đông T17XDC CIE 413 B 7.9 3 6 3 0.0 Khäng

8 162223367 Phạm Anh Đức K16XDC1 CIE 413 B 5.1 1 2 4.8 3.9 Ba pháøy Chên

9 168222076 Trần Nhật Giang T16XDC CIE 413 B 7.3 3 5 3 0.0 Khäng

10 132224718 Trần Văn Hải K15XDC CIE 413 B 8 5 3 4.5 4.9 Bäún pháøy Chên

11 162223372 Hồ Xuân Hải K16XDC1 CIE 413 B 7.7 1 4 2.5 0.0 Khäng

12 162226431 Nguyễn Văn Hải K16XDC2 CIE 413 B 7.7 1 5 4 4.3 Bäún pháøy Ba

13 168222079 Bùi Hữu Nhất Hạnh T16XDC CIE 413 B 7.3 3 6 4 4.6 Bäún pháøy Saïu

14 162223377 Phan Thanh Hiền K16XDC2 CIE 413 B 8.3 5 7 6 6.3 Saïu pháøy Ba

15 162223378 Hồ Trung Hiếu K16XDC1 CIE 413 B 8.7 9 7.5 7.5 7.9 Baíy pháøy Chên

16 178223004 Lý Xuân Hiếu T17XDC CIE 413 B 9.1 4 5 3 0.0 Khäng

17 162223382 Trần Đình Hoàn K16XDC2 CIE 413 B 9.1 4 7 5 5.8 Nàm pháøy Taïm

18 168222084 Lê Minh Hưng T16XDC CIE 413 B 6 3 6 2.3 0.0 Khäng

19 152220369 Trần Trọng Hữu T15XDC CIE 413 B 7.9 4 5 3 0.0 Khäng

20 168222095 Lê Quang Long T17XDC CIE 413 B 8.4 3 5 1.3 0.0 Khäng

21 168222780 Lê Đức Nam T16XDCB CIE 413 B 7.4 3 4 3.3 0.0 Khäng

22 178224854 Trần Xuân Nam T17XDCB CIE 413 B 7.1 3 7 2.8 0.0 Khäng

23 132224748 Nguyễn Đoàn Vũ Phong K14XDC CIE 413 B 8.3 4 6 2.8 0.0 Khäng

24 178223013 Nguyễn Phước HoàngPhương T17XDC CIE 413 B 8.9 3 2 3 0.0 Khäng

25 162123065 Trần Thái Quang K16XDC2 CIE 413 B 6.6 1 6 2 0.0 Khäng

26 169221615 Phùng Thiện Quý D16XDC CIE 413 B 2 1 2 V 0.0 Khäng

27 162223406 Phạm Văn Sơn K16XDC1 CIE 413 B 7.1 1 5 3.3 0.0 Khäng

28 168222110 Đinh Xuân Tâm T16XDC CIE 413 B 2.6 2 2 2.5 0.0 Khäng

29 162223410 Nguyễn Văn Thành K16XDC2 CIE 413 B 8.7 5 6 3.3 0.0 Khäng

30 162223412 Lê Viết Thiện K16XDC2 CIE 413 B 8.3 5 6 3 0.0 Khäng

31 178223016 Trương Văn Thịnh T17XDC CIE 413 B 10 4 5 3.5 0.0 Khäng

32 162223415 Nguyễn Anh Tiến K16XDC1 CIE 413 B 8.1 6 3 2.8 0.0 Khäng

33 168222117 Nguyễn Văn Tiền T16XDC CIE 413 B 4 2 5 4 3.9 Ba pháøy Chên

34 162223419 Lê Hữu Trường K16XDC1 CIE 413 B 8.7 8 6 4.3 5.8 Nàm pháøy Taïm

35 168222132 Nguyễn Quốc Vương T16XDC CIE 413 B 2 2 2 V 0.0 Khäng
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